CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  CN11
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Trên ô tô có những hệ thống phanh nào?
A. Hệ thống phanh chính, hệ thống phanh đỗ
B. Hệ thống phanh chính, hệ thống phanh phụ
C. Hệ thống phanh đỗ, hệ thống phanh khí nén
D.Hệ thống phanh khí nén, hệ thống phanh chính
Câu 2: Hệ thống phanh thủy lực gồm:
A. Các cơ cấu phanh, bộ phận dẫn động điều khiển phanh
B. Cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau, cụm xi lanh chính
C. Các cơ cấu phanh, các đường ống thủy lực
D. Cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau, các đường ống dẫn thủy lực
Câu 3: Cơ cấu phanh có chức năng:
A. Tạo ra lực đẩy phanh bánh xe
B. Tạo ra mô men phanh bánh xe
C. Tạo ra áp lực phanh bánh xe
D. Tạo ra lực ép phanh bánh xe
Câu 4: Hệ thống phanh thủy lực gồm những loại cơ cấu phanh thông dụng nào?
A. Cơ cấu phanh đĩa, cơ cấu phanh khí nén
B. Cơ cấu phanh tang trống, cơ cấu phanh khí nén
C. Cơ cấu phanh đĩa, cơ cấu phanh tang trống
D. Cơ cấu phanh tang trống, cơ cấu phanh cơ
Câu 5: Chi tiết cố định trong cơ cấu phanh là:
A. Đĩa phanh
B. Trống phanh
C. Má phanh
D. Guốc phanh
Câu 6: Chi tiết quay trong cơ cấu phanh là:
A. Guốc phanh
B. Trống phanh
C. Má phanh
D. Bầu phanh
Câu 7: Bộ phận dẫn động điều khiển phanh có chức năng:
A. Tiếp nhận lực tác động của người lái xe
B. Tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạp ra mô men phanh
C. Tiếp nhận lực tác động của người lái xe và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh
D. Tiếp nhận lực tác động của động cơ và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh
Câu 8: Hệ thống phanh trên ô tô con có bộ phận nào sau đây?
A. Xi lanh chính
B. Đường ống thủy lực
C. Cơ cấu phanh trước và sau
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Xi lanh chính được thiết kế có mấy pít tông?
A. Có 2 pít tông: pít tông chính và pít tông công tác
B. Có 2 pít tông: pít tông sơ cấp và pít tông thứ cấp
C. Có 2 pít tông: pít tông bằng và pít tông lồi
D. Có 2 pít tông: pít tông lồi và pít tông lõm
Câu 10: Hệ thống dẫn động phanh bao gồm:
A. Máy nén khí, các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, trống phanh, van phân phối
B. Máy nén khí, các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, các bình chứa khí nén, van phân phối, bàn đạp phanh
C. Các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, cam ép, guốc phanh
D.Các bình chứa khí nén, các bình chứa khí nén, van phân phối, bàn đạp phanh
2. THÔNG HIỂU
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Các loại hệ thống phanh chính phổ biến trên ô tô hiện nay không bao gồm:
A. Hệ thống phanh thủy lực
B. Hệ thống phanh khí nén
C. Hệ thống phanh thủy lực – kí nén kết hợp
D. Hệ thống phanh cơ
Câu 2: Hệ thống phanh thủy lực gồm mấy phần chính?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 3: Cơ cấu phanh trước còn được gọi là gì?
A. Cơ cấu phanh tang trống
B. Cơ cấu phanh đĩa
C. Cơ cấu phanh thủy lực
D. Cơ cấu phanh khí nén
Câu 4: Có mấy pít tông được sử dụng trong hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5: Pít tông nào không có trong hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa
A. Pít tông sơ cấp
B. Pít tông thứ cấp
C. Pít tông xi lanh công tác
D. Pít tông xi lanh chính
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Ô tô con thường sử dụng hệ thống phanh nào?
A. Hệ thống phanh thủy lực
B. Hệ thống phanh khí nén
C. Hệ thống phanh thủy lực – khí nén kết hợp
D. Hệ thống phanh áp lực
Câu 2: Ô tô tải lớn thường sử dụng hệ thống phanh nào?  
A. Hệ thống phanh khí nén
B. Hệ thống phan thủy lực – khí nén kết hợp
C. Hệ thống phanh cơ
D. Hệ thống phanh tang trống
Câu 3: Phanh kém hiệu quả, bàn đạp phanh chạm sàn ô tô (phanh không có tác dụng) là do:
A. Dẫn động phanh: áp suất khí nén thấp (mòn xi lanh, pít tông, xéc măng và các van của máy nén khí, điều chỉnh sai áp suất của các van) hở hệ thống dẫn khí nén hoặc điều chỉnh sai hành trình tự do (quá lớn).
B. Đường ống dẫn khí nén nứt hở hoặc mảng cao su bầu phanh lọt rò khí nén ra ngoài.
C. Ty đẩy của bàn đạp gãy hoặc tuột chốt.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Khi đang lái xe nếu thấy đèn cảnh báo trạng thái bất thường của hệ thống phanh chính bật sáng, cần làm gì?
A. Cần lái xe đến ngay cơ sở dịch vụ kĩ thuật
B. Cần thay đèn báo phanh
C. Cần đạp phanh để kiểm tra lực bàn đạp và hiệu lực phanh
D. Cần thay dầu trong bình chứa dầu phanh
Câu 5: Khi nào cần kiểm tra lượng dầu trong bình chứa dầu phanh
A. Mỗi ngày khi bắt đầu lái xe
B. Cuối mỗi ngày sau khi sử dụng xe
C. Định kì hằng tháng hoặc trước các chuyến đi xa
D. Trước các chuyến đi xa
Câu 6: Yếu tố chủ quan tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông
A. Đường vòng quanh co, không bằng phẳng
B. Thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn
C. Mật độ phương tiện giao thông
D. Không kiểm tra, bảo dưỡng xe đúng khuyến cáo
Câu 7: Yếu tố khách quan tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông
A. Không kiểm tra xe đúng khuyến cáo
B. Thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn
C. Vận hành, sử dụng xe không đúng cách
D. Không bảo dưỡng xe định kì
Câu 8: Người sử dụng, vận hành ô tô cần phải thực hiện đúng quy định nào của pháp luận về an toàn giao thông đường bộ?
A. Không được lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn
B. Phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô
C. Đi đúng làn đường, phần đường quy định
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Có thể dừng, đỗ xe ô tô ở đâu?
A. Nơi có biển báo cấm dừng, đỗ
B. Trước của nhà dân
C. Nơi quy định hoặc nơi có lề đường rộng
D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 10: Người điều khiển xe ô tô phải tuân thủ quy định nào:
A. Chạy xe đúng tốc độ quy định
B. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình
C. Có tín hiệu báo trước khi chuyển làn
D. Cả 3 đáp án trên
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Vì sao phải về số thấp thích hợp khi xe chuyển động xuống đèo, dốc dài?
A. Khi lên dốc cần đi ở số cao để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cũng về số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.
B. Khi lên dốc cần đi ở số thấp để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc đạp số cao để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.
C. Khi lên dốc cần đi ở số thấp để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cũng về số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.
D. Khi lên dốc cần đi ở số cao để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cần vê số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.
CÂU HỎI LIÊN HỆ
Câu 1:
Theo luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượ bia khi tham gia giao thông?
A. Người điều khiển: Xe ô tô, xe mô tô, xe đạp, xe gắn máy.
B. Người ngồi phía sau người điều khiển xe cơ giới.
C. Người đi bộ.
D. Cả ý 1 và ý 2.
Câu 2.
Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?
A. Buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy.
B. Buông một tay; sử dụng xe để chở người hoặc hàng hóa; để chân chạm xuống đất khi khởi hành.
C. Đội mũ bảo hiểm; chạy xe đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ.
D. Chở người ngồi sau dưới 16 tuổi.
Câu 3.
Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?
A. Được phép.
B. Được bám trong trường hợp phương tiện của mình bị hỏng.
C. Được kéo, đẩy trong trường hợp phương tiện khác bị hỏng.
D. Không được phép.
Câu4.Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa hay không?
A. Được sử dụng.
B. Chỉ người ngồi sau được sử dụng.
C. Không được sử dụng.
D. Được sử dụng nếu không có áo mưa.
Câu5.Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?
A. 16 tuổi.
B. 18 tuổi.
C. 17 tuổi.
Câu6.Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?
A. Xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.
B. Xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3.
C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn; xe chở người đến 9 chỗ ngồi.
D. Tất cả các ý nêu trên.
Câu7.Trong các trường hợp dưới đây, để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào?
A. Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có cài quai đúng quy cách, mặc quần áo gọn gàng; không sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).
B. Phải đội mũ bảo hiểm khi trời mưa gió hoặc trời quá nắng; có thể sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh nhưng phải đảm bảo an toàn.
C. Phải đội mũ bảo hiểm khi cảm thấy mất an toàn giao thông hoặc khi chuẩn bị di chuyển quãng đường xa.
Câu8.Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?
A. Để làm đẹp.
B. Để tránh mưa nắng.
C. Để giảm thiểu chấn thương vùng đầu.
D. Để các loại phương tiện khác dễ quan sát.
Câu9.Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?
A. Đường ướt, đường có sỏi cát trên nền đường.
B. Đường hẹp có nhiều điểm giao cắt từ hai phía.
C. Đường đèo dốc, vòng liên tục.
D. Tất cả các ý nêu trên.
Câu10.Khi điều khiển xe mô tô tay ga chạy xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe cần thực hiện những thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn?
A. Giữ tay ga ở mức độ phù hợp, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ.
B. Nhả hết tay ga, tắt động cơ, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ.
C. Sử dụng phanh trước để giảm tốc độ kết hợp tắt chìa khóa điện của xe.
Câu11.Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an 
toàn?
A. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; giảm tốc độ tới mức cần thiết, về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng.
B. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; tăng tốc để nhanh chóng qua đường vòng và giảm tốc độ sau khi qua đường vòng.
Câu12.Để đạt được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ 
năng như thế nào dưới đây?
A. Sử dụng phanh trước.
B. Sử dụng phanh sau.
C. Giảm hết ga; sử dụng đồng thời cả phanh sau và phanh trước.
Câu13.Công dụng hệ thống phanh ô tô?
A. Dùng để thay dổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.
B. Dùng để giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô và giữ cho ô tô đứng yên trên dốc.
C. Dùng để truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến bánh xe chủ động của ô tô.
Câu14.Khi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Thay đổi tốc độ của xe trên đường bộ
B. Thay đổi tay số của xe trên đường bộ.
C. Lạng lách, đánh võng trên đường bộ
D. Tất cả các ý nêu trên

